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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực giáo dục 

_____________ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 2 năm 2025; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ………; 

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của 

Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy 

nhà nước; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực giáo dục. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Nghị định này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn trong lĩnh vực giáo dục được quy định luật, nghị định của Chính phủ 

để thực hiện phân quyền, phân cấp. 

Điều 2. Nguyên tắc phân quyền, phân cấp  

1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp; phù hợp với các nguyên 

tắc, quy định về phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương. 

2. Bảo đảm phân cấp triệt để các nhiệm vụ giữa cơ quan nhà nước ở trung 

ương với chính quyền địa phương, bảo đảm thẩm quyền quản lý thống nhất của 

Chính phủ, quyền điều hành của người đứng đầu Chính phủ đối với lĩnh vực 

quản lý nhà nước về giáo dục và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách 
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nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực giáo dục. 

3. Bảo đảm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ 

tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô; xây dựng thể chế, 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo và 

tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát.  

4. Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và phân định rõ thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; phân định rõ thẩm 

quyền chung của Ủy ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân; bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, 

người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định. 

5. Thực hiện phân quyền, phân cấp giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan 

bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, giao thoa 

nhiệm vụ; bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông 

suốt của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, 

trùng lặp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn. 

6. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh 

bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, 

thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; không 

làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp. 

7. Bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc 

tế, thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên. 

8. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp do ngân sách 

nhà nước bảo đảm theo quy định.  

 

Chương II 

PHÂN CẤP TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

 

Điều 3. Đổi tên cơ sở giáo dục đại học 

1. Thẩm quyền đổi tên cơ sở giáo dục đại học quy định tại Điều 2, Điều 3, 

Điều 4, Điều 5 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa 
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đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo thực hiện. 

2. Trình tự, thủ tục thực hiện đổi tên cơ sở giáo dục đại học theo quy định 

tại Điều 1 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 4. Cho phép thành lập loại hình cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức 

quốc tế liên chính phủ đề nghị 

1. Thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 

dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên 

chính phủ đề nghị quy định tại Điều 40 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP (được 

sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 124/2024/NĐ-CP) do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện. 

2. Trình tự, thủ tục thực hiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, 

cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức 

quốc tế liên chính phủ đề nghị theo quy định tại Điều 2 Phụ lục 01 ban hành 

kèm theo Nghị định này. 

Điều 5. Chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 

phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên 

chính phủ đề nghị 

1. Thẩm quyền chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 

dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên 

chính phủ đề nghị sang cơ sở hoạt động không vì lợi nhuận quy định tại Điều 

6, Điều 7 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh thực hiện. 

2. Trình tự, thủ tục thực hiện chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế 

liên chính phủ đề nghị theo quy định tại Điều 3 Phụ lục 01 ban hành kèm theo 

Nghị định này. 

Điều 6. Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại 

ngữ của nước ngoài 

1. Thẩm quyền phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại 

ngữ của nước ngoài quy định tại Điều 22 và Điều 23 Nghị định số 86/2018/NĐ-

CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của 

nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị 
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định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ) do Giám 

đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện. 

2. Trình tự, thủ tục phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực 

ngoại ngữ của nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Phụ lục 01 ban hành kèm 

theo Nghị định này. 

Điều 7. Phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp và liên kết giáo dục 

 1. Thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh, gia hạn chương trình giáo dục tích 

hợp và liên kết giáo dục quy định tại Điều 10 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP 

(được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 124/2024/NĐ-CP) do 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện. 

2. Trình tự, thủ tục phê duyệt, điều chỉnh, gia hạn chương trình giáo dục 

tích hợp và liên kết giáo dục theo quy định tại Điều 5 Phụ lục 01 ban hành kèm 

theo Nghị định này. 

Điều 8. Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định cho phép thành lập 

văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam. 

1. Thẩm quyền cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định cho phép thành 

lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam 

quy định tại Điều 57 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một 

số điều bởi Nghị định số 124/2024/NĐ-CP) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh thực hiện. 

2. Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định cho phép 

thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt 

Nam theo quy định tại Điều 6 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 9. Văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

nước ngoài tại Việt Nam 

1. Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập, văn phòng đại diện của tổ chức, 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, 

cấp lại giấy phép thành lập, chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập  

quy định tại Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 36 

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp (được 

sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 

4 năm 2022 của Chính phủ) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện. 

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập, văn phòng đại diện của tổ 

chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, sửa đổi, bổ sung, 
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gia hạn, cấp lại giấy phép thành lập, chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy phép 

thành lập theo quy định tại Điều 7 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định 

này. 

 

CHƯƠNG III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

 

Điều 10. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các 

trường hợp sau: 

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội 

quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này; 

b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, 

trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này thông qua hoặc ban hành kể từ ngày 

01 tháng 7 năm 2025 và có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 thì quy 

định tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản quy 

phạm pháp luật đó có hiệu lực. 

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy 

định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị 

định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện 

theo quy định tại Nghị định này. 

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp 

Việc xử lý hồ sơ thực hiện theo quy định tại thời điểm tổ chức, cá nhân 

nộp hồ sơ và được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, thụ lý. 

Điều 12. Trách nhiệm thi hành 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Nghị định này.  

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
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- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, KGVX (2b). 

  
 

 

 

  
 

Phạm Minh Chính 

 

 



Phụ lục 01 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC  

PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

(Kèm theo Nghị định số ….. của Chính phủ) 

_______________ 

Điều 1. Thủ tục đổi tên cơ sở giáo dục đại học 

1. Hồ sơ đổi tên bao gồm: 

a) Tờ trình đề nghị đổi tên cơ sở giáo dục đại học; 

b) Nghị quyết của hội đồng trường hoặc hội đồng đại học; 

c) Đề án đổi tên cơ sở giáo dục đại học: nêu rõ lý do và sự cần thiết phải 

đổi tên; báo cáo đánh giá tác động đối với người học, cán bộ, giảng viên và các 

bên liên quan; các giải pháp xử lý rủi ro sau khi thực hiện đổi tên (nếu có); 

d) Văn bản chấp thuận việc đổi tên của cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở 

giáo dục đại học đối với cơ sở giáo dục đại học công lập hoặc có sự đồng thuận 

của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với trường đại học 

tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. 

2. Trình tự, thủ tục như sau: 

a) Cơ sở giáo dục đại học gửi 01 bộ hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực 

tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

b) Trong thời hạn 50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ 

sơ không hợp lệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở 

giáo dục đại học để sửa đổi, bổ sung; 

c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng 

văn bản cho nhà trường và nêu rõ lý do. 

3. Trường hợp đổi tên gắn với tổ chức lại cơ sở giáo dục đại học, chuyển 

đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động 

không vì lợi nhuận hoặc chuyển trường đại học thành đại học hoặc liên kết các 

trường đại học thành đại học thì phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung theo quy 

định tại Khoản 1 Điều này và các quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 2. Thủ tục thành lập loại hình cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 
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giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức 

quốc tế liên chính phủ đề nghị cho phép thành lập 

 1. Hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông 

do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ thành 

lập, hồ sơ bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 

dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên 

chính phủ đề nghị cho phép thành lập theo Mẫu số 01 tại Phụ lục 02 ban hành 

kèm theo Nghị định này; 

b) Đề án thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do 

cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị 

cho phép thành lập theo Mẫu số 02 tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị định 

này, trong đó xác định rõ: Tên gọi của cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ giáo 

dục; phạm vi hoạt động giáo dục; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu 

bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành. Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát 

triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn, trong đó làm 

rõ khả năng đáp ứng các nội dung bảo đảm chất lượng giáo dục;  

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu 

của văn bản chấp thuận việc thành lập cơ sở giáo dục tại địa phương và chấp 

thuận về nguyên tắc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở giáo 

dục dự kiến thành lập hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê đất hoặc cơ sở vật 

chất sẵn có phù hợp với quy định. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền khai 

thác, chia sẻ được dữ liệu của địa phương thì cá nhân, tổ chức không phải cung 

cấp thành phần hồ sơ này; 

d) Văn bản chứng minh năng lực tài chính. 

 2. Trình tự thực hiện: 

a) Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc 

bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo. 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ 

sơ không hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở 

giáo dục đại học để sửa đổi, bổ sung; 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và 

gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trong thời hạn 10 
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ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận 

hồ sơ, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời; 

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến, Sở Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; nếu chưa 

đủ điều kiện thì thông báo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu điện cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do. 

Điều 3. Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 

phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên 

chính phủ thành lập sang hoạt động không vì lợi nhuận 

1. Hồ sơ chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông 

do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ thành 

lập sang hoạt động không vì lợi nhuận bao gồm: 

a) Tờ trình đề nghị chuyển đổi sang hoạt động không vì lợi nhuận, trong 

đó nêu rõ sự cần thiết phải chuyển đổi; tôn chỉ, mục đích hoạt động không vì 

lợi nhuận; phần vốn góp, phần tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân 

chia của cơ sở giáo dục (nếu có); 

b) Văn bản cam kết của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn 

góp của cơ sở giáo dục, bảo đảm thực hiện hoạt động không vì lợi nhuận, không 

rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu 

chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở giáo dục; 

c) Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động; dự thảo quy chế tài chính nội 

bộ của cơ sở giáo dục hoạt động không vì lợi nhuận; 

d) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính 

hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu báo cáo kết quả kiểm toán; thỏa 

thuận giải quyết phần vốn góp cho nhà đầu tư không đồng ý chuyển đổi sang 

cơ sở giáo dục hoạt động không vì lợi nhuận (nếu có); các giấy tờ, tài liệu về 

đất đai, tài sản, tài chính, tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục; 

đ) Báo cáo đánh giá tác động của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, 

tài sản và phương án xử lý; 

e) Quyết định thành lập, quyết định công nhận hội đồng trường đương 

nhiệm, quyết định công nhận hiệu trưởng đương nhiệm và các tài liệu liên quan 

khác (nếu có).  
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2. Quy trình xử lý 

a)  Cơ sở giáo dục gửi 01 bộ hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc 

bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo. 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ 

sơ không hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở 

giáo dục để sửa đổi, bổ sung; 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và 

gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trong thời hạn 10 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của Sở Giáo dục và 

Đào tạo, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời; 

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến, Sở Giáo 

dục và Đào tạo lập báo cáo thẩm định; nếu đủ điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; nếu chưa 

đủ điều kiện thì thông báo thông báo bằng văn bản cho cơ sở giáo dục, trong 

đó nêu rõ lý do. 

 Điều 4. Thủ tục phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực 

ngoại ngữ của nước ngoài 

1. Hồ sơ liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước 

ngoài gồm:  

a) Đơn đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực 

ngoại ngữ của nước ngoài theo Mẫu số 03 tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo 

Nghị định này;  

b) Thỏa thuận hoặc hợp đồng giữa cơ sở tổ chức thi tại Việt Nam và cơ 

sở đánh giá năng lực ngoại ngữ nước ngoài; 

c) Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các bên liên kết; 

d) Đề án tổ chức thi để cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài 

theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, trong đó có thông 

tin về giá trị và phạm vi sử dụng của chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài, minh 

chứng về bảo đảm chất lượng của việc tổ chức thi, địa điểm tổ chức thi, cách 

thức tổ chức, trách nhiệm của các bên, lệ phí thi và các loại phí, cơ chế thu chi 

và quản lý tài chính, quyền hạn và trách nhiệm người tham dự thi và các nội 

dung liên quan khác. 
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3. Thủ tục phê duyệt: 

a) Các bên liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của 

nước ngoài gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng 

dịch vụ công trực tuyến đến Sở Giáo dục và Đào tạo; 

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản gửi 

trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến 

hoặc thư điện tử cho các bên đề nghị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng 

lực ngoại ngữ của nước ngoài. 

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo thẩm định; nếu đủ điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo quyết định; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo thông báo bằng văn 

bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực 

tuyến cho các bên liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của 

nước ngoài, trong đó nêu rõ lý do. 

Điều 5. Thủ tục phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp và liên kết 

giáo dục 

1. Hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục: 

a) Đơn đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài do các bên 

liên kết cùng ký theo Mẫu số 05 tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị định 

này; 

b) Thỏa thuận hoặc hợp đồng hợp tác giữa các bên liên kết, trong đó có 

thông tin chi tiết về các bên liên kết, trách nhiệm của các bên đối với các nội 

dung cam kết cụ thể về chương trình, tài liệu học tập và giảng dạy, giáo viên, 

cơ sở vật chất, kiểm tra, đánh giá, văn bằng, thông tin về tài chính và các nội 

dung khác; 

c) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của các bên liên kết: Bản sao có 

chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc 

cho phép thành lập cơ sở giáo dục hoặc các tài liệu tương đương khác; 

d) Chương trình giáo dục của nước ngoài có nội dung, môn học đưa vào 

chương trình giáo dục tích hợp và chương trình giáo dục tích hợp dự kiến thực 

hiện; 

đ) Văn bản, tài liệu thuyết minh việc tích hợp chương trình giáo dục; 
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e) Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của chương trình giáo 

dục nước ngoài hoặc giấy tờ phê duyệt chương trình giáo dục nước ngoài của 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản 

chính để đối chiếu); 

g) Đề án thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoài do các bên liên kết 

xây dựng theo Mẫu số 06 tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị định này, bao 

gồm các nội dung chủ yếu: Sự cần thiết; giới thiệu các bên liên kết; nội dung 

liên kết; cơ sở vật chất, thiết bị; danh sách giáo viên dự kiến kèm theo lý lịch 

chuyên môn; đối tượng, tiêu chí và quy mô tuyển sinh; văn bằng, chứng chỉ sẽ 

cấp, tính tương đương của văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài đối với văn 

bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam (nếu có); biện pháp 

bảo đảm quyền lợi của người học và người lao động; bộ phận phụ trách liên 

kết, lý lịch cá nhân của người đại diện cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo 

dục nước ngoài tham gia quản lý chương trình; mức học phí; sự hỗ trợ tài chính 

của cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài (nếu có), dự toán kinh phí, cơ 

chế quản lý tài chính; trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên kết; trách 

nhiệm và quyền hạn của giáo viên, học sinh. 

2. Hồ sơ đề nghị phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp: 

a) Văn bản đề nghị phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp; 

b) Chương trình giáo dục của nước ngoài có nội dung, môn học đưa vào 

chương trình giáo dục tích hợp và chương trình giáo dục tích hợp dự kiến thực 

hiện; 

c) Văn bản, tài liệu thuyết minh việc tích hợp chương trình giáo dục; 

d) Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của chương trình giáo 

dục nước ngoài hoặc giấy tờ phê duyệt chương trình giáo dục nước ngoài của 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản 

chính để đối chiếu). 

3. Trình tự thực hiện phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp và liên 

kết giáo dục 

a) Cá nhân, tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến 

hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ 

sơ không hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở 

giáo dục đại học để sửa đổi, bổ sung; 
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c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định theo Mẫu số 9 ban hành kèm theo Nghị 

định này; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho nhà trường và 

nêu rõ lý do. 

4. Hồ sơ đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục: 

a) Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục do các bên liên 

kết cùng ký theo Mẫu số 07 tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Báo cáo tổng kết hoạt động liên kết trong thời gian được cấp phép; 

c) Thỏa thuận hoặc Hợp đồng hợp tác đang còn hiệu lực giữa các bên 

liên kết, trong đó có thông tin chi tiết về các bên liên kết, trách nhiệm của các 

bên đối với các nội dung cam kết cụ thể về chương trình, tài liệu học tập và 

giảng dạy, giáo viên, cơ sở vật chất, kiểm tra, đánh giá, văn bằng, thông tin về 

tài chính và các nội dung khác; 

5. Hồ sơ đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục bao gồm: Đơn đề nghị chấm 

dứt liên kết giáo dục với nước ngoài theo Mẫu số 08 tại Phụ lục 02 ban hành 

kèm theo Nghị định này, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kèm theo phương án 

chấm dứt liên kết, các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học, 

người lao động; phương án giải quyết tài chính, tài sản; 

6. Trình tự thủ tục gia hạn, điều chỉnh, chấm dứt liên kết giáo dục: 

a) Cá nhân, tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến 

hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ 

sơ không hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở 

giáo dục đại học để sửa đổi, bổ sung; 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị 

định này; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho nhà trường và 

nêu rõ lý do. 

Điều 6. Thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định cho phép 

thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại 

Việt Nam 
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1. Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước 

ngoài tại Việt Nam bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước 

ngoài tại Việt Nam theo Mẫu số 11 tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị định 

này;  

b) Văn bản chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức, cơ sở giáo dục nước 

ngoài; bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 

Điều lệ hoạt động của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài; giấy chứng nhận 

kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc giấy tờ công 

nhận chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền; báo cáo tóm tắt sự hình 

thành và phát triển của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài; 

c) Dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục 

nước ngoài tại Việt Nam; 

d) Văn bản giới thiệu nhân sự làm trưởng văn phòng đại diện giáo dục 

nước ngoài tại Việt Nam và lý lịch cá nhân của người được giới thiệu.  

2. Văn bản xác nhận do cơ quan nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa 

lãnh sự tại Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan 

lãnh sự hoặc cơ quan được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam 

ở nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên có quy định khác. 

3. Thủ tục cho phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo 

dục nước ngoài tại Việt Nam: 

a) Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc 

bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo. 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ 

sơ không hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở 

giáo dục để sửa đổi, bổ sung; 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và 

gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trong thời hạn 10 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của Sở Giáo dục và 

Đào tạo, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời; 
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d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến, Sở Giáo 

dục và Đào tạo lập báo cáo thẩm định; nếu đủ điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo Mẫu 

số 12 tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị định này; nếu chưa đủ điều kiện 

thì thông báo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện 

cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do. 

4. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập 

văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam bao 

gồm: 

a) Đơn đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài trong đó nêu rõ 

nội dung, lý do sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập văn 

phòng đại diện giáo dục nước ngoài; 

b) Quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài 

hoặc bản sao (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối 

chiếu). Trường hợp cơ quan có thẩm quyền khai thác, chia sẻ được dữ liệu của 

địa phương hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì cá nhân, tổ chức không phải 

cung cấp thành phần hồ sơ này; 

c)  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục 

nước ngoài hoặc bản sao (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu trong trường hợp đã đăng ký hoạt động). Trường hợp cơ 

quan có thẩm quyền khai thác, chia sẻ được dữ liệu của địa phương hoặc cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành thì cá nhân, tổ chức không phải cung cấp thành phần hồ 

sơ này; 

d) Báo cáo chi tiết hoạt động của văn phòng đại diện. 

5. Hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của tổ chức, 

cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam 

a) Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện trong đó nêu 

rõ lý do chấm dứt hoạt động; 

b) Phương án chấm dứt hoạt động, trong đó nêu rõ các biện pháp bảo 

đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động; phương án giải quyết tài chính, 

tài sản; 

6. Thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập, chấm 

dứt hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại 

Việt Nam 
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a) Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc 

bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo. 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ 

sơ không hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở 

giáo dục để sửa đổi, bổ sung; 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và 

gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trong thời hạn 10 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận 

hồ sơ, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời; 

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến, Sở Giáo 

dục và Đào tạo lập báo cáo thẩm định; nếu đủ điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo Mẫu 

số 13 hoặc Mẫu số 14 tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị định này; nếu 

chưa đủ điều kiện thì thông báo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu điện cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do. 

Điều 7. Thủ tục cấp giấy phép thành lập, văn phòng đại diện của tổ 

chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, sửa đổi, bổ 

sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thành lập, chấm dứt hoạt động, thu hồi 

giấy phép thành lập  

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện là 01 bộ, 

bao gồm: 

a) Văn bản của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề nghị 

cho phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, trong đó nêu lý do, sự cần 

thiết thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam; tóm tắt quá trình hình thành 

và phát triển của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài; dự kiến nhân 

sự giữ chức trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam theo Mẫu số 15 tại Phụ lục 

02 ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Văn bản chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp nước ngoài; 

c) Bản sao Điều lệ hoạt động của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

nước ngoài; 

d) Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt 

Nam; 
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đ) Lý lịch cá nhân của người dự kiến giữ chức trưởng văn phòng đại diện 

tại Việt Nam có xác nhận của người đứng đầu tổ chức, cơ sở giáo dục nước 

ngoài ở nước ngoài hoặc của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam; 

e) Các văn bản xác nhận do cơ quan nước ngoài cấp phải được hợp pháp 

hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự. 

2. Trình tự cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam 

a) Tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề nghị cấp giấy phép 

thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 

Điều này và gửi trực tiếp hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện 

đến Sở Giáo dục và Đào tạo; 

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở 

Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ 

bưu chính hoặc thư điện tử cho tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài. 

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm tra, lấy ý kiến các cơ quan liên quan (nếu 

có), trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp giấy phép thành 

lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại 

Việt Nam theo Mẫu 16 tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị định này.  

3. Thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thành lập 

văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt 

Nam:  

a) Tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam gửi văn 

bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn 

phòng đại diện theo Mẫu số 17 tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị định này 

trực tiếp hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện đến Sở Giáo dục 

và Đào tạo; 

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở 

Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ 

bưu chính hoặc thư điện tử cho tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài. 

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm tra, lấy ý kiến các cơ quan liên quan (nếu 

có), trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung, gia 

hạn, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục 
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nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam theo Mẫu số 18 tại Phụ lục 02 ban hành 

kèm theo Nghị định này. 

4. Thủ tục chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng 

đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam 

 a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền chấm dứt hoạt động, 

thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp nước ngoài tại Việt Nam theo các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 

49 của Luật giáo dục nghề nghiệp.  

 b) Trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày được thông báo chấm dứt 

hoạt động, văn phòng đại diện phải hoàn thành mọi thủ tục liên quan đến người 

lao động; các khoản nợ, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội; thực hiện các nghĩa 

vụ tài chính khác (nếu có); hoàn trả giấy phép thành lập văn phòng đại diện, 

nộp lại con dấu và gửi báo cáo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở 

Giáo dục và Đào tạo.



Phụ lục 02 

MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC  

PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

(Kèm theo Nghị định số ….. của Chính phủ) 

 

Mẫu số 1.  

Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ 

chức quốc tế liên chính phủ đề nghị cho phép thành lập 

Mẫu số 2.  

Đề án thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ 

thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế 

liên chính phủ đề nghị cho phép thành lập 

Mẫu số 3.  
Đơn đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực 

ngoại ngữ của nước ngoài 

Mẫu số 4.  
Đề án tổ chức thi để cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước 

ngoài 

Mẫu số 5.  Đơn đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài 

Mẫu số 6.  Đề án thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoài 

Mẫu số 7.  Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục 

Mẫu số 8.  Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài 

Mẫu số 9.  Quyết định phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài 

Mẫu số 10.  
Quyết định Gia hạn/điều chỉnh/chấm dứt liên kết giáo dục với 

nước ngoài  

Mẫu số 11.  
Đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước 

ngoài tại Việt Nam 

Mẫu số 12.  
Quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước 

ngoài tại Việt Nam 

Mẫu số 13.  

Quyết định sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành 

lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại 

Việt Nam 

Mẫu số 14.  
Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của tổ 

chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam 

Mẫu số 15.  
Văn bản của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề 

nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam 

Mẫu số 16.  
Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam 

Mẫu số 17.  
Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép 

thành lập văn phòng đại diện 

Mẫu số 18.  

Quyết định sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thành lập 

văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước 

ngoài tại Việt Nam 
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Mẫu số 1. Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 

dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên 

chính phủ đề nghị cho phép thành lập 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________ 

..., ngày... tháng.... năm..... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông 

do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài,  

tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị 

 

Kính gửi:......(1)...... 

 

Tên nhà đầu tư:.........................................(2)...................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh 

nghiệp số:... do... cấp ngày... tháng... năm.... (nếu có) 

Xin phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với 

các nội dung chính như sau: 

1. Tên cơ sở giáo dục: 

Tên bằng tiếng Việt:.............................................................................................  

Tên bằng tiếng nước ngoài:..................................................................................  

Tên viết tắt (nếu có):.............................................................................................  

2. Địa chỉ trụ sở chính:.........................................................................................  

3. Tổng vốn đầu tư:........................................(3)..................................................  

4. Diện tích đất sử dụng:............ Diện tích xây dựng:..........................................  

Cơ sở vật chất (xây dựng hoặc thuê):...................................................................  

5. Phạm vi hoạt động:...........................(4)........................................................... 

6. Dự kiến quy mô và đối tượng tuyển sinh trong 05 năm đầu hoạt 

động:............... ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

7. Văn bằng, chứng chỉ dự kiến cấp:....................................................................  

8. Thời hạn hoạt động:..........................................................................................  
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Chúng tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt 

Nam liên quan đến hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

Kính đề nghị:...............................(1)........................... xem xét, quyết định. 

 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

NHÀ ĐẦU TƯ 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

(1) Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dục; 

(2) Ghi bằng chữ in hoa; 

(3) Ghi rõ phần vốn góp và vốn vay; 

(4) Ghi rõ phạm vi hoạt động tương ứng với loại hình cơ sở giáo dục xin phép 

thành lập. 
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Mẫu số 2. Đề án thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông 

do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề 

nghị cho phép thành lập 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

 (Hoặc Quốc hiệu và tên của cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế liên Chính 

phủ đề nghị thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) 

..., ngày...... tháng...... năm....... 

ĐỀ ÁN 

Thành lập............ (tên cơ sở giáo dục) 

 

I. MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề. 

2. Cơ sở pháp lý. 

II. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP 

1. Sự cần thiết thành lập. 

2. Mục tiêu đầu tư. 

3. Tác động xã hội đối với địa phương, khu vực. 

4. Giới thiệu khái quát về chủ đầu tư. 

III. CƠ SỞ GIÁO DỤC (tên cơ sở giáo dục) 

1. Tên cơ sở giáo dục bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. 

2. Địa chỉ. 

3. Địa điểm xây dựng/thuê. 

4. Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ. 

5. Ngành nghề, quy mô. 

6. Văn bằng/chứng chỉ/chứng nhận: Mẫu bằng tốt nghiệp, chứng chỉ/chứng 

nhận dự kiến sẽ cấp, tính tương đương với văn bằng của hệ thống giáo dục 

quốc dân của Việt Nam. 

IV. CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, GIẢNG DẠY 

1. Hội đồng trường/thành viên/quản trị 

2. Ban giám đốc/giám hiệu. 

3. Các khoa/bộ môn/bộ phận chuyên môn. 

4. Các phòng ban chức năng. 
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5. Các tổ chức chính trị, xã hội. 

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP 

1. Vốn đầu tư. 

2. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đầu tư xây dựng/thuê. 

3. Chương trình giáo dục. 

4. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý. 

5. Giáo trình, học liệu tham khảo, thư viện và các điều kiện khác. 

VI. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

1. Kế hoạch xây dựng/thuê cơ sở vật chất (quy mô, diện tích, hạng mục, 

phương án kỹ thuật, công nghệ, các bước triển khai thực hiện). 

2. Kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên/giảng viên. 

3. Nguồn tài chính thực hiện. 

VII. CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG 

1. Cơ sở pháp lý. 

2. Hệ thống các giải pháp (tổ chức, hành chính, giảng dạy, đào tạo, người học, 

nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tài chính, bảo đảm chất lượng...) 

VIII. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ XÃ HỘI 

1. Đánh giá hiệu quả thông qua các chỉ tiêu về tài chính, đầu tư. 

2. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội. 

IX. ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA (tên cơ sở) VỚI CÁC CƠ SỞ KHÁC 

X. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

XI. PHỤ LỤC 
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Mẫu số 3. Đơn đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực 

ngoại ngữ của nước ngoài 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

..., ngày... tháng.... năm..... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ với nước 

ngoài tiếng.........(1)............ 

Kính gửi:.... (2).... 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên 

kết, gồm: 

Bên Việt Nam ................................................  (3).............................................. 

- Trụ sở:............................................................................................................... 

- Điện thoại:......................................................................................................... 

- Fax:................................................................................................................... 

- Website:............................................................................................................ 

- Quyết định thành lập: ................................... (4)............................................... 

Bên nước ngoài: ............................................ (5).............................................. 

- Trụ sở:............................................................................................................... 

- Điện thoại:........................................................................................................  

- Fax:................................................................................................................... 

- Website:............................................................................................................ 

- Giấy phép thành lập: .................................... (6)............................. 

Đề nghị.....................(2)..................... xem xét, phê duyệt liên kết tổ chức thi 

cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng.........(1)............ giữa............... 

(3)............... và...............(5)............... với các mục tiêu, phạm vi và thời hạn 

hoạt động như sau: 

1. Mục tiêu và phạm vi của liên kết: (Ghi tóm tắt ngoại ngữ dự định liên kết 

tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, quy mô tổ chức thi hàng năm 

và loại chứng chỉ sẽ cấp theo liên kết). 

2. Thời hạn hoạt động của liên kết:................................................................ 

3. Nội dung liên kết (ghi tóm tắt):................................................................... 

Chúng tôi xin cam kết: 
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1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung 

Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam. 

 

BÊN VIỆT NAM 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

Họ và tên 

BÊN NƯỚC NGOÀI 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Ngoại ngữ đề nghị liên kết cấp chứng chỉ; 

(2) Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng 

lực ngoại ngữ; 

(3) Tên cơ sở giáo dục Việt Nam; 

(4) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục 

Việt Nam, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản; 

(5) Tên cơ sở giáo dục nước ngoài; 

(6) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục 

nước ngoài, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản. 
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Mẫu số 4. Đề án tổ chức thi để cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước 

ngoài 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

..........., ngày...... tháng...... năm....... 

ĐỀ ÁN  

Liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài 

 (Mẫu gồm các nội dung chính, dùng để các bên liên kết tham khảo) 

I. SỰ CẦN THIẾT 

Mô tả sự cần thiết thực hiện liên kết tổ chức thi để cấp chứng chỉ năng lực 

ngoại ngữ của nước ngoài. 

II. GIỚI THIỆU CÁC BÊN LIÊN KẾT 

1. Giới thiệu các bên liên kết. 

2. Quá trình hợp tác giữa các bên. 

III. NỘI DUNG LIÊN KẾT 

1. Mục tiêu. 

2. Thông tin về giá trị và phạm vi sử dụng của chứng chỉ ngoại ngữ nước 

ngoài. 

3. Minh chứng về bảo đảm chất lượng của việc tổ chức thi, trách nhiệm của 

các bên. 

4. Quyền hạn và trách nhiệm người tham dự thi. 

5. Mẫu chứng chỉ ngoại ngữ dự kiến sẽ cấp. 

6. Các nội dung liên quan khác. 

7. Kế hoạch/lộ trình triển khai thực hiện. 

8. Cơ sở vật chất, thiết bị sẽ sử dụng cho liên kết cấp chứng chỉ ngoại ngữ, địa 

điểm thực hiện liên kết cấp chứng chỉ ngoại ngữ. 

9. Đội ngũ cán bộ quản lý, chấm thi, hỗ trợ, kỹ thuật viên (danh sách trích 

ngang, lý lịch và các minh chứng về trình độ chuyên môn, năng lực sử dụng 

ngoại ngữ đính kèm thành phụ lục).  

IV. TÀI CHÍNH 

1. Lệ phí thi và các loại phí. 

2. Các nguồn tài trợ, đầu tư khác. 

3. Cơ chế thu chi và quản lý tài chính. 

V. BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, QUẢN LÝ RỦI RO 
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1. Biện pháp bảo đảm chất lượng. 

2. Biện pháp quản lý rủi ro, bảo đảm quyền và lợi ích của người dự thi. 

VI. CƠ CHẾ QUẢN LÝ LIÊN KẾT 

1. Cơ cấu tổ chức quản lý liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại 

ngữ, người đại diện các bên liên kết tham gia quản lý (kèm theo lý lịch cá 

nhân kèm trong Phụ lục). 

2. Trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên kết. 

3. Trách nhiệm và quyền hạn của Đội ngũ cán bộ quản lý, chấm thi, hỗ trợ, kỹ 

thuật viên. 

Phụ lục kèm theo. 
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Mẫu số 5. Đơn đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

..., ngày... tháng.... năm..... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài 

Kính gửi:.... (1)....... 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên 

kết, gồm: 

Bên Việt Nam ................................................ (2)............................................ 

- Trụ sở:............................................................................................................... 

- Điện thoại:......................................................................................................... 

- Fax:.................................................................................................................... 

- Website:............................................................................................................ 

- Quyết định thành lập: ................................... (3)............................................ 

Bên nước ngoài: ............................................ (4)............................................ 

- Trụ sở:............................................................................................................... 

- Điện thoại:......................................................................................................... 

- Fax:.................................................................................................................... 

- Website:............................................................................................................ 

- Giấy phép thành lập: .................................... (5)............................................ 

Đề nghị.....................(1).................. xem xét, phê duyệt liên kết giáo dục 

giữa.........(2)............... và......(4)...... với nội dung như sau: 

1. Mục tiêu và phạm vi của liên kết giáo dục: (mục tiêu, cấp học, quy mô 

tuyển sinh, văn bằng/chứng chỉ/chứng nhận, thời gian dự kiến triển khai liên 

kết). 

2. Thời hạn hoạt động của liên kết  

3. Nội dung liên kết (ghi tóm tắt):.................................................................... 

Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung 

Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam. 
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BÊN VIỆT NAM 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

Họ và tên 

BÊN NƯỚC NGOÀI 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Tên sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố quản lý cơ sở giáo dục Việt 

Nam; 

(2) Tên cơ sở giáo dục Việt Nam; 

(3) Số, ký hiệu quyết định (hoặc giấy tờ pháp lý tương đương) cho phép thành 

lập cơ sở giáo dục Việt Nam, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản; 

(4) Tên cơ sở giáo dục nước ngoài;  

(5) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục 

nước ngoài (giấy phép thành lập/hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương 

đương), thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản. 
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Mẫu số 6. Đề án thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoài 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

..........., ngày...... tháng...... năm....... 

ĐỀ ÁN  

Thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoài 

(Mẫu gồm các nội dung chính, dùng để các bên liên kết tham khảo) 

I. SỰ CẦN THIẾT 

Mô tả sự cần thiết thực hiện liên kết giáo dục 

II. GIỚI THIỆU CÁC BÊN LIÊN KẾT 

1. Giới thiệu các bên liên kết. 

2. Quá trình hợp tác giữa các bên. 

III. NỘI DUNG LIÊN KẾT 

1. Mục tiêu: Mô tả cụ thể mục tiêu của liên kết nhằm xây dựng và thực hiện 

chương trình giáo dục tích hợp, mục tiêu cụ thể học sinh sẽ đạt được khi tham 

gia chương trình tích hợp, bảo đảm mục tiêu giáo dục phổ thông của Việt 

Nam. 

2. Đối tượng tuyển sinh, quy mô tuyển sinh. 

3. Chương trình giảng dạy: Mô tả chương trình giáo dục tích hợp, so sánh 

chương trình giáo dục của Việt Nam, chương trình giáo dục của nước ngoài, 

các môn học, nội dung tích hợp, ưu điểm của chương trình tích hợp... 

4. Phương pháp: Mô tả cách thức thực hiện chương trình tích hợp: Giảng dạy, 

thi, kiểm tra, tốt nghiệp, sự phối hợp giảng dạy giữa giáo viên Việt Nam, giáo 

viên nước ngoài... 

5. Văn bằng/chứng chỉ: Mẫu bằng tốt nghiệp, chứng chỉ/chứng nhận của nước 

ngoài (nếu có) dự kiến sẽ cấp, tính tương đương về văn bằng/chứng chỉ của hệ 

thống giáo dục quốc dân Việt Nam. 

6. Kế hoạch/lộ trình triển khai thực hiện. 

7. Cơ sở vật chất, thiết bị sẽ sử dụng cho liên kết, địa điểm thực hiện liên kết. 

8. Đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy liên kết (danh sách trích ngang, lý 

lịch đính kèm thành phụ lục) đáp ứng quy định.  

9. Sách giáo khoa, học liệu tham khảo, thư viện và các điều kiện khác... 

IV. TÀI CHÍNH 

1. Học phí. 

2. Các nguồn tài trợ, đầu tư khác. 
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3. Cơ chế quản lý thu, chi, đóng góp (nếu có). 

V. BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, QUẢN LÝ RỦI RO 

1. Biện pháp bảo đảm chất lượng. 

2. Biện pháp quản lý rủi ro. 

VI. CƠ CHẾ QUẢN LÝ LIÊN KẾT 

1. Cơ cấu tổ chức quản lý liên kết, người đại diện các bên liên kết tham gia 

quản lý (kèm theo lý lịch cá nhân). 

2. Trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên kết. 

3. Trách nhiệm và quyền hạn của nhà giáo, người học và các bên liên quan 

khác. 

Phụ lục kèm theo. 
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Mẫu số 7. Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

..., ngày... tháng.... năm..... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Phê duyệt gia hạn (hoặc điều chỉnh) liên kết giáo dục với nước ngoài 

Kính gửi:.......(1)....... 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên 

kết, gồm: 

Bên Việt Nam ................................................ (2).............................................. 

- Trụ sở: ...................................................................................................  

- Điện thoại: .............................................................................................  

- Fax:........................................................................................................  

- Website: 

............................................................................................................ 

Bên nước ngoài: ............................................ (3).............................................. 

- Trụ sở: ...................................................................................................  

- Điện thoại: .............................................................................................  

- Fax:........................................................................................................  

- Website: ................................................................................................  

Đã được cho phép thực hiện liên kết theo Quyết định số:...............(4)............... 

Đề nghị...(1)... phê duyệt gia hạn liên kết nêu trên trong thời 

hạn....................... 

Nội dung và lý do đề 

nghị:................................................................................. 

Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung 

Đơn đề nghị gia hạn và Hồ sơ kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam. 

 

BÊN VIỆT NAM 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

BÊN NƯỚC NGOÀI 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Họ và tên 

 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Tên sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố đã cấp phép liên kết; 

(2) Tên cơ sở giáo dục Việt Nam; 

(3) Tên cơ sở giáo dục nước ngoài;  

(4) Số, ký hiệu Quyết định phê duyệt liên kết, thời điểm và tên cơ quan ban 

hành văn bản. 
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Mẫu số 8. Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

..., ngày... tháng.... năm..... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài 

Kính gửi:.......(1)....... 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên 

kết, gồm: 

Bên Việt Nam ................................................  (2)............................................ 

- Trụ sở: ...................................................................................................  

- Điện thoại: .............................................................................................  

- Fax:....................................................................................................... . 

- Website: ............................................................................................ .... 

Bên nước ngoài: ............................................  (3)............................................ 

- Trụ sở: ..................................................................................................  

- Điện thoại: ............................................................................................  

- Fax:.......................................................................................................  

- Website: ...............................................................................................  

Đã được cho phép thực hiện liên kết giáo dục theo Quyết định số:..... (4)......... 

Đề nghị....(1).... phê duyệt chấm dứt liên kết giáo dục nêu trên kể từ ngày.... 

tháng.. năm... 

Lý do chấm dứt:.................................................................................................. 

Trách nhiệm của cơ sở giáo dục khi chấm dứt liên kết:...................................... 

Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung 

Đơn đề nghị chấm dứt và Hồ sơ kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam. 

 

BÊN VIỆT NAM 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

BÊN NƯỚC NGOÀI 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Họ và tên 

 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Tên sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố đã cấp phép liên kết; 

(2) Tên cơ sở giáo dục Việt Nam; 

(3) Tên cơ sở giáo dục nước ngoài;  

(4) Số, ký hiệu Quyết định phê duyệt liên kết, thời điểm và tên cơ quan ban 

hành văn bản. 
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Mẫu số 9. Quyết định phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài 

............ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:.../QĐ-.... ...., ngày...... tháng...... năm... 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài.... (1)...... 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH/THÀNH PHỐ 

......(2)...... 

Căn cứ..........................................................................................................; 

Căn cứ Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính 

phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số.../.../NĐ-CP ngày.... tháng.... năm... của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 

năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong 

lĩnh vực giáo dục; 

Xét đề nghị của......(4)...... và......(6)...... tại Hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết 

giáo dục...(1)......... ngày.... tháng...... năm......; 

Xét đề nghị 

của..........................................................(3)....................................... 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt liên kết.........................(1)............................... giữa các Bên: 

Bên Việt Nam:............................................(4)................................................... 

- Trụ sở:.............................................................................................................. 

- Điện thoại:............................................................................................... 

- Fax:.................................................................................................................... 

- Website:...........................................................................................................  

- Quyết định thành lập:.........................................(5)..........................................  

Bên nước ngoài:..................................................(6)............................................  

- Trụ sở:...............................................................................................................  

- Điện thoại:.........................................................................................................  
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- Fax:....................................................................................................................  

- Website:............................................................................................................  

- Giấy phép thành lập:.................................(7)....................................................  

Điều 2. Các Bên liên kết có trách nhiệm tuân thủ luật pháp Việt Nam, những 

cam kết, kế hoạch được trình bày trong Hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết với 

những nội dung chính sau: 

1. Đối tượng tuyển sinh:.......................................(8)..........................................  

2. Thời gian và chương trình giảng dạy:..............................(9)...........................  

3. Ngôn ngữ giảng dạy:........................................(10).........................................  

4. Đội ngũ giáo viên:..........................................(11)..........................................  

5. Quy mô giảng dạy:.........................................(12)...........................................  

6. Địa điểm giảng dạy:.......................................(13)...........................................  

7. Văn bằng/chứng chỉ:......................................(14)...........................................  

8. Kinh phí đào tạo và quản lý tài chính:............(15)..........................................  

Điều 3. Sau mỗi năm học................(16)............... chịu trách nhiệm báo cáo Sở 

Giáo dục và Đào tạo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thực hiện và 

quản lý liên kết và định kỳ 6 tháng một lần cập nhật cơ sở dữ liệu về liên kết 

giáo dục với nước ngoài. 

............(17)............ chịu trách nhiệm kiểm tra và phối hợp với các đơn vị có 

liên quan thanh tra công tác tổ chức thực hiện và quản lý liên kết của các bên 

liên kết theo Quyết định này và Hồ sơ liên kết đã phê duyệt. 

Điều 4. Thời hạn hoạt động của liên kết 

là...........................................................  

Điều 5. Hiệu lực của quyết định; cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- .....................; 

- .....................; 

- Lưu: VT,......... 

GIÁM ĐỐC 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Tên liên kết giáo dục; 

(2) Tên tỉnh/thành phố; 

(3) Thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo Quyết định phê duyệt liên kết; 
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(4) Tên của bên liên kết Việt Nam; 

(5) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục 

Việt Nam, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản; 

(6) Tên của bên liên kết nước ngoài; 

(7) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục 

nước ngoài, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản; 

(8) Đối tượng và yêu cầu về trình độ đầu vào, năng lực sử dụng ngoại ngữ và 

các yêu cầu khác; 

(9) Thời gian học (năm học hoặc học kỳ), thời lượng chương trình giáo dục; 

(10) Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình giảng dạy; 

(11) Quy định về giáo viên tham gia giảng dạy (trình độ chuyên môn và năng 

lực sử dụng ngoại ngữ);  

(12) Số lượng dự kiến tuyển sinh hàng năm; 

(13) Địa điểm thực hiện liên kết; 

(14) Tên văn bằng/chứng chỉ/chứng nhận và cơ sở cấp; 

(15) Mức thu học phí (toàn khóa học hoặc theo năm học), nguồn kinh phí tài 

trợ (nếu có); 

(16) Tên cơ sở giáo dục Việt Nam và tên cơ sở giáo dục nước ngoài; 

(17) Đơn vị được giao nhiệm vụ. 
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Mẫu số 10. Quyết định gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục hoặc chấm 

dứt liên kết giáo dục 

............ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:.../QĐ-.... ...., ngày...... tháng...... năm... 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Gia hạn/điều chỉnh/chấm dứt liên kết giáo dục  

liên kết giáo dục với nước ngoài.... (1)...... 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH/THÀNH PHỐ 

......(2)...... 

Căn cứ..........................................................................................................; 

Căn cứ Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính 

phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số.../.../NĐ-CP ngày.... tháng.... năm... của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 

năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong 

lĩnh vực giáo dục; 

Xét đề nghị của......(4)...... và......(6)...... tại Hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết 

giáo dục...(1)......... ngày.... tháng...... năm......; 

Xét đề nghị của..........................................................(3)..................................... 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Gia hạn/điều chỉnh/chấm dứt liên kết.........................(1)......................  

đã được phê duyệt tại ……………..  

Trường hợp gia hạn: nêu rõ thời gian, nội dung gia hạn 

Trường hợp điều chỉnh: nêu rõ nội dung điều chỉnh 

Điều 2. Các Bên liên kết có trách nhiệm tuân thủ luật pháp Việt Nam, những 

cam kết, kế hoạch được phê duyệt 

Điều 3. Sau mỗi năm học................(16)............... chịu trách nhiệm báo cáo Sở 

Giáo dục và Đào tạo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thực hiện và 

quản lý liên kết và định kỳ 6 tháng một lần cập nhật cơ sở dữ liệu về liên kết 

giáo dục với nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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............(17)............ chịu trách nhiệm kiểm tra và phối hợp với các đơn vị có 

liên quan thanh tra công tác tổ chức thực hiện và quản lý liên kết của các bên 

liên kết theo Quyết định này và Hồ sơ liên kết đã phê duyệt. 

Điều 4. Thời hạn hoạt động của liên kết 

là...........................................................  

Điều 5. Hiệu lực của quyết định; cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- .....................; 

- .....................; 

- Lưu: VT,......... 

GIÁM ĐỐC 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Tên liên kết giáo dục; 

(2) Tên tỉnh/thành phố; 

(3) Thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo Quyết định phê duyệt liên kết; 

(4) Tên của bên liên kết Việt Nam; 

(5) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục 

Việt Nam, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản; 

(6) Tên của bên liên kết nước ngoài; 

(7) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục 

nước ngoài, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản; 

(8) Đối tượng và yêu cầu về trình độ đầu vào, năng lực sử dụng ngoại ngữ và 

các yêu cầu khác; 

(9) Thời gian học (năm học hoặc học kỳ), thời lượng chương trình giáo dục; 

(10) Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình giảng dạy; 

(11) Quy định về giáo viên tham gia giảng dạy (trình độ chuyên môn và năng 

lực sử dụng ngoại ngữ);  

(12) Số lượng dự kiến tuyển sinh hàng năm; 

(13) Địa điểm thực hiện liên kết; 

(14) Tên văn bằng/chứng chỉ/chứng nhận và cơ sở cấp; 

(15) Mức thu học phí (toàn khóa học hoặc theo năm học), nguồn kinh phí tài 

trợ (nếu có); 

(16) Tên cơ sở giáo dục Việt Nam và tên cơ sở giáo dục nước ngoài; 
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(17) Đơn vị được giao nhiệm vụ. 
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Mẫu số 11. Đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục 

nước ngoài tại Việt Nam 

..............(1)............... 

-------- 

(QUỐC HIỆU/BIỂU TƯỢNG  

CỦA... (1)... nếu có) 

Số............ ..........., ngày...... tháng...... năm....... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài 

.....................(1)........................ 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài:..................................(2) ...............  

Được thành lập theo:...........................................................(3) ...............  

Có trụ sở tại: ............................................................................................   

Điện thoại:............................................ Fax: ...........................................  

E-mail:.................................................. Website: ...................................  

Lĩnh vực hoạt động chính: ......................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

Xin phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dục tại Việt Nam với nội dung 

sau: 

1. Tên Văn phòng đại diện: 

Tên tiếng Việt:......................................................(4) ...............................  

Tên tiếng nước ngoài: ...............................................................................  

Tên viết tắt (nếu có): ................................................................................  

2. Địa chỉ đặt trụ sở Văn phòng đại diện: ............................................  

 ..................................................................................................................  

3. Trưởng Văn phòng đại diện: 

Họ và tên:.........................(5)............... Giới tính (Nam, nữ): ..................  

Sinh ngày....... tháng....... năm....... Quốc tịch: .........................................  

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:......................(6) ...................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân số: .........................................................   



25 

 

 

Do:.......................... cấp ngày....... tháng....... năm....... tại: .....................  

4. Nội dung hoạt động: ...........................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

5. Thời hạn hoạt động: ...........................................................................  

 ..................................................................................................................  

Chúng tôi xin cam kết:  

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn 

xin phép và Hồ sơ gửi kèm;  

- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan 

đến Văn phòng đại diện giáo dục của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại 

Việt Nam và các nội dung quy định trong Giấy phép thành lập Văn phòng đại 

diện.  

 

Đại diện theo pháp luật của tổ chức, 

 cơ sở giáo dục nước ngoài 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

Tài liệu gửi kèm bao gồm:  

- 

- 

 

Ghi chú: 

(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài; 

(2) Ghi tên bằng chữ in hoa; 

(3) Ghi rõ giấy tờ pháp lý xác định tư cách pháp nhân của tổ chức, cơ sở giáo 

dục nước ngoài, thời điểm và cơ quan ban hành; 

(4) Ghi tên bằng chữ in hoa; 

(5) Ghi tên bằng chữ in hoa; 

(6) Ghi rõ địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc sẽ đến thường trú tại Việt 

Nam. 
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Mẫu số 12. Quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước 

ngoài tại Việt Nam 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

CẤP TỈNH 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:.../QĐ-…….. Hà Nội, ngày... tháng... năm... 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Cho phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài  

của...(1)... tại Việt Nam 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ 

quan ngang bộ;  

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính 

phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và 

Nghị định số... sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2018/NĐ-CP;  

Xét đề nghị của...............(1)............... xin phép thành lập Văn phòng đại diện 

tại Việt Nam;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép: .............. (1)...... có địa chỉ trụ sở chính tại.................(2)......, 

được phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam. 

Tên giao dịch bằng tiếng Việt:........................................................................... 

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài:................................................................ 

Tên viết tắt (nếu có):........................................................................................... 

Địa điểm trụ sở Văn phòng đại diện:.................................................................. 

Trưởng Văn phòng đại diện:.............................................................................. 

Họ và tên:……….(3)………………… Giới tính (nam, nữ):............................ 

Sinh ngày ......................  tháng .......  năm ........... Quốc tịch:............................ 

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:........................................................................  

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân số: ...................... do  cấp ngày... tháng... 

năm... tại............................................................................................................. 
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Tổng số người dự kiến làm việc tại Văn phòng đại diện:.... người. 

Điều 2. Nội dung hoạt động: ...................................................................  

 .................................................................................................................  

Điều 3. Văn phòng đại diện của.......(1)....... tại Việt Nam có tài khoản, con 

dấu riêng, có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Việt Nam và 

thực hiện các quy định đối với văn phòng đại diện giáo dục quy định tại Nghị 

định số.../2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước 

ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

Điều 4. Thời hạn hoạt động của Văn phòng đại diện.......(1)....... là...(4).... năm 

kể từ ngày ban hành Quyết định này. 

Điều 5. Cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành quyết định. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c); 

- Lưu: VT,..  

CHỦ TỊCH 

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN) 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài xin phép thành lập Văn phòng đại 

diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam; 

(2) Địa chỉ đầy đủ của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài xin phép thành lập 

Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam; 

(3) Ghi bằng chữ in hoa; 

(4) Thời hạn theo đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài; 

(5) Tên tỉnh/thành phố nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở. 
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Mẫu số 13. Quyết định sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành 

lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam 

ỦY BAN NHÂN DÂN .. 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:.../QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày...... tháng...... năm....... 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung/gia hạn Quyết định cho phép thành lập Văn 

phòng đại diện giáo dục nước ngoài của....(1)...... tại Việt Nam 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN .. 

Căn 

cứ...................................................(2)..........................................................; 

Căn 

cứ..................................................(2)...........................................................; 

Căn 

cứ.................................................(3)............................................................; 

Theo đề nghị của … 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép sửa đổi, bổ sung/gia hạn Quyết định số.......(4)......... về việc 

cho phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài 

của.........(1)............ tại Việt Nam như sau: 

..................................................................(5)......................................................

.. 

Điều..........................................................(6)......................................................

.. 

Điều n. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

.............(7)............ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận:  

- Như Điều n;      

- ...(8)......; 

- ............; 

- Lưu: VT,.. 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 

 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài; 
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(2) Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định; 

(3) Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoạt động của tổ chức, cơ sở giáo 

dục nước ngoài; 

(4) Số Quyết định cho phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước 

ngoài tại Việt Nam; 

(5) Các nội dung sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hoạt động của Văn phòng 

đại diện và gia hạn thời hạn hoạt động; 

(6) Các nội dung trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp của Văn phòng 

đại diện và các bên liên quan khác (nếu có); 

(7) Cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định; 

(8) Tên chức danh/cơ quan/đơn vị nhận được Quyết định. 
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Mẫu số 14. Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của tổ 

chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam 

ỦY BAN NHÂN DÂN … 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:.../QĐ-....... ........, ngày...... tháng...... năm....... 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài 

của........(1).......... tại Việt Nam 

……………………….. 

Căn cứ......................(2) ........................................................................ ; 

Căn 

cứ.................................(2)............................................................................; 

Căn 

cứ.................................(3)............................................................................;  

Theo đề nghị của.........................................(4) ...................................... .  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài 

của.......(1)...... tại Việt Nam theo Quyết định 

số...(5).................................................  

Điều... 

......................................(6)........................................................................  

Điều 

n.......................................(7)....................................................................... 

..................(8)............. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều n; 

- .........(9).............; 

- .......................; 

- Lưu: VT,............ 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 

 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài; 

(2) Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định; 
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(3) Hồ sơ đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài đề nghị chấm dứt 

hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam; 

(4) Thủ trưởng đơn vị soạn thảo, trình Quyết định; 

(5) Số, ký hiệu, trích yếu Quyết định cho phép thành lập Văn phòng đại diện 

giáo dục nước ngoài của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam; 

(6) Các nội dung liên quan về trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cơ sở giáo 

dục nước ngoài và các bên liên quan sau khi chấm dứt hoạt động; 

(7) Hiệu lực của Quyết định; 

(8) Cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định; 

(9) Tên chức danh/cơ quan/đơn vị nhận được Quyết định. 
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Mẫu số 15. Văn bản của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề 

nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

...(1)., ngày..... tháng..... năm 20.. 

  

TỜ TRÌNH  

V/v đề nghị cho phép thành lập Văn phòng đại diện... (2) ... tại Việt Nam 

Kính gửi: ……………….. 

1. Tên của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài (ghi bằng chữ in 

hoa tiếng Việt, tiếng Anh và bằng tiếng nước sở tại):......................(3)............. 

2. Giấy chứng nhận hoặc quyết định thành lập số........ do....... cấp ngày........... 

3. Địa chỉ trụ sở chính (ở nước ngoài nơi có tổ chức, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp nước ngoài làm đơn xin phép):................................................................ 

Điện thoại:....................... Fax............................. E-mail................................... 

4. Lĩnh vực đang hoạt động hợp pháp của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

nước ngoài: 

5. Tóm tắt quá trình phát triển của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài: 

6. Nguồn và khả năng tài chính: 

Đề nghị cho phép lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam với nội dung sau: 

1- Tên Văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa):............................................. 

- Địa chỉ dự kiến đặt Văn phòng đại diện:........................................................... 

- Điện thoại:..................... Fax.................. E-mail................... Website:............. 

- Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Văn phòng đại diện:.................................... 

- Nội dung, phạm vi hoạt động của Văn phòng đại diện:................................... 

- Lý do thành lập Văn phòng đại diện ở Việt Nam:............................................ 
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2- Chức năng, nhiệm vụ chính của văn phòng đại diện tại Việt Nam 

3- Số người dự kiến làm việc tại Văn phòng đại diện là... người 

- Số người từ nước ngoài vào là....................... người 

- Số người tuyển dụng tại Việt Nam là............ người 

4- Họ tên người đứng đầu Văn phòng đại diện:.................................................. 

- Ngày sinh...../...../..... Dân tộc...................... Quốc tịch.................................... 

- Hộ chiếu (Chứng minh nhân dân), số.............................. Ngày cấp..../.../...... 

Nơi cấp................ Thời hạn sử dụng:................................................................. 

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở nước sở tại và địa chỉ nơi làm việc:........... 

- Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam:................................................................ 

- Thẻ thường trú (thẻ tạm trú, chứng nhận tạm trú) do cơ quan có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp số: Ngày cấp................................ Nơi cấp............................ 

Thời hạn:......................................................................................................... 

......(4)...........cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật. 

Chúng tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước Việt Nam 

về các hoạt động của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài, Văn 

phòng đại diện và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước Việt Nam; 

không làm bất cứ việc gì dẫn đến vi phạm pháp luật và quy định hiện hành 

của nhà nước Việt Nam...............................................................................   

 Kèm theo: 

- 

- 

- 

.... ngày.... tháng.... năm.....  

Đại diện theo pháp luật của tổ 

chức,  

cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước 

ngoài 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

____________________ 

(1): Địa danh. 

(2), (3), (4): Ghi cụ thể tên tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài. 
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Mẫu số 16. Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam 

.......................... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  ...(1)..., ngày...... tháng....... năm...... 

  

GIẤY PHÉP 

Thành lập Văn phòng đại diện........(2) ......... tại Việt Nam 

Số:............ 

1. Cấp cho:............................. (3).......................................................................  

Tên giao dịch quốc tế:........................................................................................  

Thuộc:..................................................................................................................  

Địa điểm trụ sở:...................................................................................................  

Điện thoại:.........................., Fax:...................., E-mail:............................  

Quyết định thành lập số:............................................................................  

Ngày, tháng, năm cấp:.......................................................................................  

Được phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam: 

Địa điểm Văn phòng đại diện:............................................................................  

Điện thoại:.............., Fax:..............., E-mail:..................Website.......................  

2. Họ và tên người đứng đầu Văn phòng đại diện:.........................................  

- Sinh ngày...../...../..... Dân tộc...................... Quốc tịch.....................................  

- Hộ chiếu (Chứng minh nhân dân), số.............................. Ngày cấp..../..../.... 

Nơi cấp................ Thời hạn sử dụng:.......................................................... 

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở nước sở tại và địa chỉ nơi làm việc: 

………………………………………………………………………............ 

- Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam:............................................................... 

- Thẻ thường trú (thẻ tạm trú, chứng nhận tạm trú) do cơ quan có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp số: Ngày cấp.............................. Nơi cấp.......................... 

Thời hạn:............................................................................... 
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3. Văn phòng đại diện........(4)...... tại Việt Nam thuộc......(5)..... chịu sự quản 

lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý theo lãnh thổ của 

Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố...(6).....; hoạt động theo Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Văn phòng và các quy định khác của pháp luật. 

4. Văn phòng đại diện........(7)...... hoạt động theo quy định của pháp luật về 

hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; có tư 

cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng; 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

5. Thời hạn hoạt động: 05 năm. 

6. Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

  

  .......(8)......  

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 

____________________ 

(1): Địa danh. 

(2), (3), (4), (5), (7): Tên của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài đề nghị thành lập văn phòng đại diện. 

(6): Địa danh tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở của Văn 

phòng. 

(8): Quyền hạn, chức vụ của người ký. 
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Mẫu số 17. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép 

thành lập văn phòng đại diện 

................(1)................ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: ........./.........-........... 

V/v đề nghị.......(2)........ 

......, ngày... tháng... năm 20...... 

  

Kính gửi: …………….. 

1. Thông tin về tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề nghị sửa 

đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại 

Việt Nam 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

2. Thông tin về văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

nước ngoài tại Việt Nam 

- Tên văn phòng đại diện:................................................................................... 

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):............................................... 

- Địa điểm văn phòng đại diện:........................................................... (3)........... 

- Giấy phép thành lập văn phòng đại diện: [Giấy phép số................ ngày, 

tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của giấy phép]. 

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập 

văn phòng đại diện tại Việt Nam 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

4. Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập 

văn phòng đại diện tại Việt Nam 

............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................. 

(Hồ sơ kèm theo) 

Đề nghị ……………………xem xét, quyết định. 

  

 

Nơi nhận: 

- .... 

- ..... 

(4) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)  

Ghi chú: 

(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề nghị sửa đổi, bổ 

sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt 

Nam. 

(2) Ghi lý do sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn 

phòng đại diện tại Việt Nam. 

(3) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành 

phố. 

(4) Chức danh người đứng đầu tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước 

ngoài đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn 

phòng đại diện tại Việt Nam. 
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Mẫu số 18. Quyết định sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thành lập 

văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại 

Việt Nam 

…………… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  ...(1)..., ngày...... tháng....... năm...... 

  

GIẤY PHÉP  

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện...(2) ... 

tại Việt Nam 

Số............(3)............/GPVPĐD 

……………………………. 

Căn cứ .............................................................. 

(4).................................................... ; 

Căn cứ............................................................... 

(5).................................................... ; 

Xét đề nghị 

của............................................................................................................ , 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Cho phép sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép ……..về việc thành lập 

Văn phòng đại diện (6) tại Việt Nam, như sau: 

.......................................................................... (7)............................................ 

............................................................................................................................. 

Điều... 

........................................................................................................................ . 

.........................................................................................................................../. 
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Nơi nhận: 

- Như Điều...; 

-........; 

- Lưu: VT,.... (9) A.xx (10)  

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƯỜI KÝ (8) 

(Chữ ký, dấu) 

 

 

 

Họ và tên 

____________________ 

(1) Địa danh. 

(2), (6) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài. 

(3) Số văn bản. 

(4) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (văn bản thành lập, quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội).  

(5) Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến vấn đề giải quyết trong nội 

dung quyết định. 

(7) Nội dung quyết định: sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. 

(8) Quyền hạn, chức vụ của người ký. 

(9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). 

(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). 

 


